
 
 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ SINH VIÊN THAM DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ĐHQGHN NĂM 2022 

(Kèm theo công văn số:            /CTSV, ngày       tháng      năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ) 

1. Danh sách cán bộ 

STT Họ và tên Ghi chú 

1 Lê Thị Phương Thảo Chuyên viên phòng Công tác sinh viên 

 

2. Danh sách sinh viên 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp SĐT Xe số Ghi chú 

1 21021551 Phạm Đức An 11/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 0988373251 01 Trưởng nhóm xe 01 

2 21020675 Bùi Đỗ Nhật Nam Anh 22/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

3 21021553 Bùi Đức Anh 22/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

4 21021554 Cấn Huy Anh 07/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

5 21020252 Đặng Tuấn Anh 28/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

6 21020677 Nguyễn Đức Anh 16/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

7 21021556 Nguyễn Ngọc Anh 27/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

8 21021559 Phạm Việt Anh 02/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

9 21021561 Lê Đức Au 29/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

10 21020679 Nguyễn Tùng Bách 05/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

11 21021563 Hà Lê Hoàng Bảo 12/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp SĐT Xe số Ghi chú 

12 21020727 Nguyễn Mai Chi 01/09/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

13 21021564 Phạm Duy Chiến 28/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

14 21021566 Vương Quốc Cường 03/05/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

15 21021569 Đặng Nguyễn Nguyên Duy 12/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

16 21020681 Hồ Thiên Duy 13/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

17 21021571 Nguyễn Gia Duy 20/04/2002 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

18 21021573 Nguyễn Tùng Dương 27/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

19 21020683 Trương Nguyễn Hoàng Dương 18/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

20 21020729 Nguyễn Hải Đăng 09/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

21 21021575 Đỗ Trọng Đoàn 15/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

22 21021576 Đinh Quang Đức 11/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

23 21021579 Phạm Minh Hải 16/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

24 21021581 Nguyễn Tiến Hiệp 14/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

25 21021583 Tạ Hoàng Hiệp 03/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

26 21021585 Đinh Viết Hiếu 12/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

27 21020685 Nguyễn Đình Hiếu 15/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

28 21020254 Nguyễn Trung Hiếu 26/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

29 21021586 Nguyễn Xương Hiếu 13/07/2002 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

30 21021589 Nguyễn Thị Thanh Hòa 26/09/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

31 21021591 Nguyễn Minh Hoàng 06/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

32 21021593 Trần Hoàng Huân 27/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

33 21020687 Nguyễn Mạnh Hùng 11/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

34 21021594 Đỗ Bình Gia Huy 02/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp SĐT Xe số Ghi chú 

35 21021596 Hoàng Quang Huy 24/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

36 21021598 Nguyễn Hữu Hưng 27/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

37 21020693 Hoàng Gia Khánh 22/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

38 21021601 Chu Trung Kiên 20/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

39 21021603 Nguyễn Khắc Kiên 05/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

40 21020689 Vũ Hoàng Trung Kiên 06/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

41 21020691 Phạm Lê Kim 08/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

42 21021605 Đinh Tùng Lâm 21/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

43 21020695 Nguyễn Đình Lâm 19/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

44 21021606 Trần Tuấn Linh 13/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

45 21021609 Trịnh Lê Hoàng Long 16/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   01   

46 21020731 Cao Nhật Minh 28/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

47 21020256 Đỗ Trung Minh 19/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

48 21021614 La Nhật Minh 07/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

49 21020697 Nguyễn Công Minh 11/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

50 21021616 Trương Quang Minh 27/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

51 21021618 Vương Hoàng Minh 01/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

52 21021620 Lê Trọng Nghĩa 16/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

53 21021621 Vũ Văn Nghĩa 18/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

54 21020699 Trần Hà Thảo Nguyên 20/07/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

55 21020701 Nguyễn Phong 13/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

56 21020733 Nguyễn Siêu Phong 11/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

57 21021624 Nguyễn Đức Phú 25/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp SĐT Xe số Ghi chú 

58 21021626 Nguyễn Minh Phúc 03/10/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

59 21021629 Tống Nhật Quang 27/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

60 21021631 Bùi Quý Sang 22/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

61 21020703 Nguyễn Khánh Sơn 18/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

62 21020705 Vũ Đức Tâm 27/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

63 21021635 Nguyễn Hữu Thành 22/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

64 21021636 Nguyễn Phú Thành 18/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

65 21021638 Phạm Minh Thắng 03/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

66 21020258 Nguyễn Hoàng Trung 10/05/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

67 21021640 Nguyễn Thành Trung 06/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

68 21020735 Nguyễn Anh Tuấn 24/10/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

69 21021643 Nguyễn Bá Tuấn 23/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

70 21021645 Mai Thanh Tùng 02/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

71 21021646 Nguyễn Thanh Tùng 02/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

72 21020737 Đặng Thị Thu Uyên 28/09/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 0944476855 02 Trưởng nhóm xe 02 

73 21021650 Nguyễn Đình Quang Vinh 11/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

74 21020711 Trương Quang Vinh 31/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

75 21021651 Nguyễn Tất Anh Vũ 22/10/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1   02   

76 21021552 Bùi Duy Hoàng Anh 04/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

77 21020676 Đỗ Duy Anh 08/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

78 21021555 Hoàng Đức Anh 07/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

79 21021557 Nguyễn Phương Anh 20/10/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

80 21021558 Nguyễn Thế Anh 18/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp SĐT Xe số Ghi chú 

81 21020678 Phạm Hải Anh 28/09/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

82 21021560 Trần Ngọc Anh 19/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

83 21021562 Đỗ Đức Bảo 20/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

84 21021565 Đặng Văn Cường 29/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

85 21020680 Nguyễn Mạnh Cường 07/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

86 21020726 Nguyễn Quốc Cường 24/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

87 21021567 Nghiêm Quang Dũng 07/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

88 21021568 Nguyễn Tiến Dũng 21/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

89 21020253 Bùi Khương Duy 15/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

90 21021570 Lê Phương Duy 15/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   02   

91 21020728 Hồ Xuân Đạt 29/05/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

92 21021574 Phạm Tiến Đạt 05/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

93 21021577 Vũ Trung Đức 25/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

94 21021578 Hoàng Thanh Hải 15/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

95 21021582 Nguyễn Văn Hiệp 06/10/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

96 21021584 Bùi Minh Hiếu 10/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

97 21020684 Đỗ Minh Hiếu 18/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

98 21020532 Nguyễn Minh Quang Hiếu 09/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

99 21021587 Phạm Minh Hiếu 04/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

100 21021588 Trần Trung Hiếu 07/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

101 21020686 Lê Tô Hiệu 14/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

102 21021590 Nguyễn Đình Hoàn 26/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

103 21021592 Trần Minh Hoàng 24/10/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp SĐT Xe số Ghi chú 

104 21020688 Đỗ Huy 13/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

105 21021595 Hoàng Đức Huy 03/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

106 21021597 Lê Văn Huỳnh 17/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

107 21021599 Lê Mạnh Kha 20/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

108 21020692 Nguyễn Thế Khang 23/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

109 21021600 Lương Quốc Khánh 22/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

110 21020694 Phạm Cảnh Khuê 26/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

111 21021602 Lê Trung Kiên 08/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 0898746649 03 Trưởng nhóm xe 03 

112 21021604 Vũ Đức Kiên 25/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

113 21020690 Ngạc Anh Kiệt 31/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

114 21020730 Nguyễn Thùy Linh 18/03/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

115 21021607 Cao Việt Long 07/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

116 21021608 Nguyễn Đức Thành Long 16/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

117 21020255 Hồ Tiến Mạnh 24/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

118 21021612 Trương Hoàng Mạnh 08/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

119 21020696 Hoàng Nhật Minh 19/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

120 21021615 Lê Tấn Minh 19/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

121 21020732 Ngô Quang Minh 02/10/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

122 21020698 Nguyễn Đức Minh 14/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

123 21020257 Vũ Nhật Minh 31/10/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

124 21021617 Vũ Quang Minh 10/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

125 21021619 Vũ Đình Nam 22/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

126 21020700 Nguyễn Quang Nhật 21/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp SĐT Xe số Ghi chú 

127 21021622 Vũ Phương Nhi 07/01/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

128 21021623 Lê Tấn Phát 22/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

129 21021627 Hồ Duy Phương 30/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

130 21021628 Nguyễn Ngọc Quang 03/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

131 21020702 Lê Minh Quân 13/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

132 21021630 Nguyễn Anh Quân 30/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

133 21020704 Nguyễn Phan Nam Sơn 14/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

134 21021632 Trần Thị Ngọc Tâm 08/10/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

135 21021633 Vũ Cao Thạch 27/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   03   

136 21021634 Phạm Quốc Thái 13/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

137 21020667 Nguyễn Vũ Minh Thành 26/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

138 21021637 Phạm Lê Đức Thành 04/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

139 21020707 Dương Đình Thắng 30/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

140 21021639 Nguyễn Quang Thịnh 18/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

141 21021642 Nguyễn Anh Tuấn 11/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

142 21020734 Nguyễn Anh Tuấn 18/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

143 21021644 Nguyễn Quốc Tuấn 11/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

144 21020736 Tô Thanh Tùng 05/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

145 21021647 Đào Lê Khang Uyn 31/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

146 21021648 Nguyễn Sĩ Việt 29/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

147 21021649 Dương Nguyễn Gia Vinh 26/09/2002 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

148 21020710 Nguyễn Thành Vinh 06/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

149 21021652 Trịnh Long Vũ 20/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp SĐT Xe số Ghi chú 

150 21021653 Vũ Đức Vượng 04/10/2003 Nam QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2   04   

151 21020801 Hà Đức Anh 02/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

152 21020259 Hoàng Bùi Quế Anh 22/09/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   04   

153 21020802 Trần Hoàng Anh 10/03/2002 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

154 21020804 Đào Ngọc Bích 13/05/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G 984358284 04 Trưởng nhóm xe 04 

155 21020805 Lê Đức Chiến 01/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

156 21020806 Đào Thị Chúc 07/02/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   04   

157 21020807 Bùi Thị Dung 10/08/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   04   

158 21020808 Nguyễn Phạm Dũng 02/05/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

159 21020809 Nguyễn Đức Duy 19/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

160 21020810 Nguyễn Đức Duy 18/04/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

161 21020811 Nguyễn Thị Duyên 26/09/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   04   

162 21020812 Lê Thành Đại 05/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

163 21020813 Vũ Đức Đại 29/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

164 21020815 Đoàn Hải Đăng 20/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

165 21020816 Bùi Trần Duy Đông 01/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

166 21020817 Nguyễn Vũ Phương Đông 24/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

167 21020818 Trần Bá Đức 14/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

168 21020819 Trần Minh Hiếu 13/05/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

169 21020820 Trần Trung Hiếu 14/01/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

170 21020821 Nguyễn Xuân Hòa 09/06/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

171 21020822 Chu Công Hoàn 12/10/2000 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

172 21020823 Đỗ Thái Học 25/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp SĐT Xe số Ghi chú 

173 21020824 Nguyễn Khánh Huyền 22/11/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   04   

174 21020825 Hà Quang Hưng 15/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

175 21020826 Bùi Thiên Hương 21/10/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   04   

176 21020827 Mai Thị Kim Khánh 02/09/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   04   

177 21020829 Đặng Ngọc Khiêm 18/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

178 21020830 Chu Viết Kiên 31/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

179 21020831 Đậu Mạnh Kiên 22/03/2002 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

180 21020832 Lê Duy Linh 25/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   04   

181 21020833 Nguyễn Hữu Long 22/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

182 21020835 Ngô Anh Minh 06/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

183 21020836 Quách Hồng Minh 14/09/2002 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

184 21020837 Đàm Vũ Nam 16/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

185 21020839 Nguyễn Đình Nam 10/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

186 21020840 Trịnh Hoài Nam 02/09/2002 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

187 21020841 Vũ Thị Thu Ngà 21/09/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   05   

188 21020843 Cao Hà Phương 21/09/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   05   

189 21020844 Trần Hà Phương 08/10/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   05   

190 21020847 Nguyễn Lương Quý 29/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

191 21020848 Cao Hồng Sơn 06/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

192 21020849 Bùi Gia Tân 16/01/2001 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

193 21020851 Phạm Đức Thành 26/09/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

194 21020852 Trần Đức Thắng 08/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

195 21020853 Văn Đức Thiện 28/10/2002 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp SĐT Xe số Ghi chú 

196 21020854 Vũ Văn Toàn 04/12/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

197 21020855 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/10/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-A-G   05   

198 21020856 Phùng Trường Trinh 28/03/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G 0332733295 05 Trưởng nhóm xe 05 

199 21020857 Đỗ Việt Trung 16/07/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

200 21020858 Đỗ Đình Trường 14/08/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

201 21020860 Nguyễn Quang Tùng 23/02/2003 Nam QH-2021-I/CQ-A-G   05   

Danh sách ấn định 201 sinh viên và 01 CBPT./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


